
UPS SANTAK ONLINE 2KVA 

Ngõ vào 

: RACK 2K 

 

▪ Ngưỡng điện áp ngõ vào : 110VAC ~ 300VAC  

▪ Ngưỡng tần số ngõ vào                   : 40Hz ~ 70Hz 

▪ Hệ số công suất ngõ vào                   : ≥ 0.98 

Ngõ ra  

▪ Công suất lưu điện : 2kVA / 1.8kW (30oC) 

  2kVA / 1.6kW (40oC)  

▪ Hệ số công suất ngõ ra : 0.9 (30oC), 0.8 (40oC) 

▪ Điện áp danh định ngõ ra : 220VAC  2% 

▪ Tần số nguồn ra (ở chế độ ắcquy) : 50Hz  0.05Hz 

▪ Khả năng chịu quá tải : 105%~150% trong vòng 47s~25s;  

   150%~200% trong vòng 25s~300ms; 

   >200% trong vòng 200ms 

▪ Kết nối ngõ ra : 3 * IEC C13; 1 * IEC C19 

Ắc quy  

▪ Chủng loại                   : 12VDC kín khí, không cần bảo dưỡng 

▪ Số lượng : 4 

▪ Điện áp DC danh định : 48VDC 

▪ Thời lượng lưu điện : 4.5 phút (với 80% tải, 0.8PF) 

Thời gian chuyển mạch  

▪ Chế độ điện lưới sang chế độ lưu điện và 

ngược lại 

: 0ms 

▪ Chế độ điện lước sang chế độ bypass và 

ngược lại 

: 4ms 

Giao diện  

▪ Hiển thị : LED, chế độ hoạt động, dung lượng tải, 

dung lượng ắc quy 

▪ Giao tiếp truyền thông : USB, khe cắm mở rộng, dùng cắm card 

điều khiển chuyên dụng (NMC Card, 

AS400 Card … khi khách hàng có nhu 

cầu) 

Thông số vật lý  

▪ Kích thước (Rộng * Sâu * Cao) mm : 438 * 570 * 87 mm 

▪ Trọng lương (kg) : 17.5 kg 

 


